1. Giới thiệu:
Thủ tục này đề cập cách thức quản lý và ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
2. Phân phối:
Ban Giám Đốc
Các đơn vị trong công ty.
3. Định nghĩa:
Tình huống khẩn cấp là những bất thường xảy ra một cách bất ngờ làm phá vỡ các điều kiện hoạt động bình thường bên trong nhà máy và có nguy cơ gây tổn thất tính mạng, tài sản, nguy hại đến an toàn thực phẩm.
4. Nội dung:
4.1. Phân loại cấp độ nghiêm trọng của tình huống:

	Cấp độ
	Giải quyết

	Xanh
	Bình thường
	Duy trì các biện pháp chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

	Vàng
	Lưu ý – Cảnh báo
	Khoanh vùng các điểm kiểm soát tới hạn, các điểm có nguy cơ cao.
Chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó.

	Đỏ
	Khẩn
	Triển khai các biện pháp ứng phó.


4.2.  Quản lý rủi ro và đề phòng khi xảy ra tình huống khẩn:
	STT
	Tình huống
	Tài liệu
	Thực hiện
	Quyền hạn – Trách nhiệm

	I
	Cháy nổ

	1.1. 
	Lập phương án phòng cháy chữa cháy theo qui định của công an PCCC
	Phòng cháy chữa cháy
	Đội trưởng đội PCCC
	Phân  công nhân sự, đề xuất các đơn vị phối hợp lập phương án PCCC.

	1.2. 
	Khi phát hiện có hiện tượng cháy nổ, tất cả nhân viên và đội PCCC sẽ triển khai chữa cháy theo phương án PCCC đã lập và đã được tập huấn hàng năm.
	Phòng cháy chữa cháy
	Đội PCCC
	Trưởng ban ATTP yêu cầu dừng sản xuất.
Đội trưởng đội PCCC triển khai các biện pháp chữa cháy. 

	1.3. 
	Điểm danh và có biện pháp thích hợp để di chuyển công nhân không có nhiệm vụ đến tập trung tại địa điểm an toàn khi triển khai phương án PCCC
	
	PHCNS
	Nhân viên phụ trách hành chính tổ chức sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, triển khai các phòng ban, các tổ điểm danh nhân sự của đơn vị mình.

	1.4. 
	Khoanh vùng, kiểm tra và thống kê đầy đủ: thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu, bao bì, hóa chất… đã bị ảnh hưởng chất lượng do đám cháy
	SSOP05
	PXSX
BP kho-PKH
	Các trưởng ca từng khu vực hoặc thủ kho phân công nhân viên của mình khoanh vùng khu vực thành phẩm/ bán thành phẩm bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Thống kê số lượng và báo cáo lên phòng Kế hoạch

	1.5. 
	Tiến hành kiểm tra và hủy những nguyên vật liệu không đạt yêu cầu
	
	PXSX
PQC
	Căn cứ vào số lượng Phòng kế hoạch cung cấp, trưởng phòng QC bối trí nhân viên kiểm tra các lô nguyên vật liệu, thành phẩm/ bán thành phẩm đã khoanh vùng, nếu chất lượng không đạt yêu cầu tiêu hủy hoặc thanh lý. 

	1.6. 
	Lập kế hoạch cải tạo khắc phục lại mặt bằng sản xuất, đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	Ban an toàn thực phẩm
	Trưởng ban ATTP chịu trách nhiệm lên kế hoạch triển khai bố trí thành viên giám sát hoạt động khắc phục, cải tạo mặt bằng sản xuất. 

	1.7. 
	Thẩm định điều kiện sản xuất theo yêu cầu của ISO 22000 trước  khi có kế hoạch sản xuất lại.
	
	Ban an toàn thực phẩm
	Sau khi cải tạo xong phải lập hội đồng nghiệp thu đánh giá kết quả đảm bảo ATTP.  

	1.8. 
	Lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị PCCC và ghi chép các hồ sơ liên quan.
	
	Đội PCCC, PCĐ
	Trưởng PCĐ và các thành viên có liên quan trong đội PCCC thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị PCCC theo lịch định kì.

	II
	Dịch côn trùng – Dịch hại
	

	2.1.  
	Thông báo cho cấp quản lý khi phát hiện côn trùng xuất hiện khá dày đặc có nguy cơ ảnh hưởng an toàn thực phẩm
	SSOP08 kiểm soát động vật gây hại
	Nhân viên khu vực sản xuất
	Trưởng ban ATTP ra lệnh dừng sản xuất, yêu cầu triển khai các biện pháp che chắn, tiêu diệt côn trùng hoặc phân lập lô sản phẩm nghi ngờ mất an toàn.

	2.2. 
	Theo dõi các dụng cụ, thiết bị diệt bắt côn trùng được đặt tại những vị trí thích hợp.
	
	Nhân viên PCĐ
	
Kiểm tra các thiết bị bẫy côn trùng để xem xét hiệu quả hoạt động của chúng


	2.3. 
	Tăng cường thiết bị hoặc các biện pháp khống chế côn trùng, nếu không đạt đề nghị ngưng sản xuất và khoanh vùng lô hàng có khả năng không đảm bảo chất lượng.
	
	Nhà cung cấp dịch vụ diệt côn trùng
PQA, PQC
	PQA làm việc với NCC dịch vụ bẫy côn trùng khi các biện pháp đang áp dụng không đạt yêu cầu.

	2.4.
	Khoanh vùng và kiểm tra lô hàng có khả năng không đảm bảo chất lượng.
	
	PQA
PQC
	Nếu nghi ngờ lô hàng có sự xâm nhập của côn trùng, PQA, PQC kết hợp khoanh vùng lô hàng và lấy mẫu kiểm tra.

	III
	Phát hiện lô hàng không đạt chất lượng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng 

	3.1. 
	Xác định lô hàng và các địa điểm phân phối lô hàng. Lập phương án thu hồi.
	QT triệu hồi thu hồi SP
	Trưởng ban ATTP
	Trưởng ban ATTP chuyển yêu cầu tới khối bán hàng, GĐBH có trách nhiệm phối hợp triển khai nhân viên thuộc khối Bán hàng rà soát điểm phân phối các sản phẩm thuộc lô hàng thu hồi.

	3.2. 
	Yêu cầu kiểm tra các lô hàng đang còn tại công ty khi phát hiện sản phẩm không an toàn, mất kiểm soát tại các CCP.
	
	
	Trưởng ban ATTP yêu cầu phòng kế hoạch triển khai bộ phân kho và PXSX rà soát 

	3.3.
	Thông báo thu hồi khẩn cấp.
	
	
	Khối bán hàng tổ chức thu hồi lô hàng không đạt yêu cầu khi nhận được thông báo thu hồi do TGĐ ký.

	3.4.
	Phân lập lô hàng thu hồi
	
	Bộ phận kho.
	Bộ phận kho có trách nhiệm cô lập lô hàng thu hồi về, gắn bảng kiểm soát hoặc các dấu hiệu nhận biết để tránh tình trạng xuất nhầm ra thị trường.

	3.5.
	Truy hồi nguồn gốc lô hàng
	
	
	Kiểm tra lô và truy hồ sơ nhật ký kho, nhật ký sản xuất để xác định nguồn gốc lô hàng.

	3.6.
	Xử lý sản phẩm thu hồi
	
	Tổ xử lý
	Phòng kế hoạch triển khai phương án xử lý sản phẩm thu hồi sau khi thống nhất phương án với ban ATTP

	IV
	Nguyên liệu không đạt chất lượng:

	4.1.
	Lập tức ngưng sử dụng lô nguyên liệu đó ngay và tách riêng ra khu vực khác nhằm tránh lây nhiễm sang những nguyên liệu và sản phẩm khác.
	
	NV sản xuất
	Đảm bảo phân lập lô nguyên liệu tách hẳn các khu vực khác tránh lây nhiễm và xuất nhầm khi có lệnh sản xuất.

	4.2.
	Vệ sinh sạch sẽ các thiết bị sản xuất, thùng chứa… đã tiếp xúc nguyên liệu không đạt.
	
	
	Vệ sinh sạch vật dụng đã tiếp xúc với nguyên liệu không đạt để tránh bị nhiễm chéo.

	4.3.
	Kiểm tra các lô nguyên liệu khác xem có bị tình trạng tương tự hay không. 
	
	
	Đảm bảo đạt tiêu chuẩn đã quy định mới cho sản xuất tiếp tục.

	4.4
	Xử lý lô hàng đã phân lập.
	
	
	Trưởng xưởng phân công nhân sự phụ trách xử lý lô hàng

	V
	Dò kim loại phát hiện có kim loại trong sản phẩm (CCP)

	5.1. 
	Loại bỏ sản phẩm có kim loại 
	
	NV sản xuất
	Khi máy dò kim loại báo phát hiện kim loại và đẩy sản phẩm nghi ngờ có kim loại ra, NV khu vực đóng gói trong phải tách sản phẩm bị loại vào rổ màu vàng, sau đó cần kiểm tra lại để tìm ra sản phẩm có kim loại

	5.2. 
	Truy tìm nguồn gốc kim loại
	
	Trưởng ca
	Trưởng ca KV đóng gói phối hợp BP Bảo trì, QC truy tìm nguồn gốc kim loại để khắc phục ngay.


5. Tài liệu liên quan:
· Qui định an toàn lao động và PCCC 
· SSOP8: kiểm soát côn trùng và động vật gây hại 
· SSOP5: Bảo vệ sản phẩm không bị nhiễm bẩn
· Thủ tục thu hồi sản phẩm điền mã số tài liệu
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Cụm Công Nghiệp Hải Sơn - Xã Đức Hòa Đông - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An 
THỦ TỤC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP
	Mã số tài liệu: 

	
	
	Ngày ban hành: 

	
	
	Lần ban hành: 01

	
	
	Số lần điều chỉnh: 00

	
	
	Số trang:  01






	STT
	Tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	1
	Công an
	
	113

	2
	PCCC
	
	114

	3
	Cấp cứu
	
	115

	4
	Bệnh viện đa khoa khu vực Long An
	
	

	5
	Phòng khám đa khoa Cụm Công Nghiệm Hải Sơn
	
	

	6
	
	GĐNM 
Trưởng ban ATTP
	

	7
	
	PCĐ
Đội trưởng đội PCCC 
	

	8
	
	PCĐ
Đội phó đội PCCC
	

	9
	
	PCĐ
Đội phó đội PCCC
	

	10
	
	Trưởng PQA
Phó ban ATTP
	

	11
	
	Phụ trách hành chánh 
	

	12
	
	Phụ trách y tế
	

	13
	
	BP Kế Hoạch
	

	14
	
	PKT
Thành viên đội PCCC
	

	15
	
	PCĐ
Thành viên đội PCCC
	

	16
	
	BP Bảo Trì
Thành viên đội PCCC
	

	17
	
	PCĐ
Thành viên đội PCCC
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